Kinh nghiệm làm và sử dụng đồ dùng dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Âm nhạc


KINH NGHIỆM LÀM VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY QUẢ NHẰM TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC ÂM ÂM NHẠC 
I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
    Chúng ta biết rằng: Âm nhạc đã có mặt ở tất cả mọi nơi, trong lao động sản xuất, lúc nghỉ ngơi. Âm nhạc xuất hiện trong mọi hoạt động của đời sống con người, nó đóng một vai trò rất lớn trong đời sống xã hội là một trong những nền tảng hình thành nhân cách đạo đức con người. Như chúng ta đã biết, từ xa xưa khi loài người chưa có trường học và chưa, hoặc ít được biết đến giáo dục học đường, thì gia đình đã là môi trường giáo dục, bài học lí luận đầu tiên của mỗi người, từ khi cất tiếng “oa oa” chào đời, đó chính là những câu hát ru, một hình thức dân dã của âm nhạc. Những câu hát mộc mạc như:

“ Công cha như núi Thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

     Đã trở thành nguồn tư liệu giáo dục quý giá cho mỗi người.
    
Bên cạnh đó, Âm nhạc còn tác động đến sự nhận thức và tiếp nhận cái đẹp tâm hồn thông qua những tác phẩm nó là nguồn rung cảm, sự tinh tế về tinh thần, sự thư giản thanh bạch của một tâm hồn hướng thiện. Ca hát là con đường đưa ta vào thế giới của những cảm xúc tinh tế và sinh động.

 Trong suốt quá trình thực hiện cách mạng, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ Việt Nam kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của ông cha, thực sự là chủ nhân của đất nước, đủ sức xây dựng nước Việt Nam hùng mạnh.  Để đáp ứng mục đích đó, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương thực hiện giáo dục toàn diện các mặt: Đức - Trí - Thể - Mỹ. Sự hình thành và phát triển nhân cách mới sẽ được trải nghiệm và tích hợp từ nội dung giáo dục đó. Và như vậy, mỗi nội dung giáo dục có một ý nghĩa nhất định trong việc hình thành nhân cách trẻ thơ.

   Bác Hồ của chúng ta đã từng nói:

“ Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan”
   Lời nói đầy bao dung và nhân hậu của Người hàm ý nhắc nhở các bậc làm cha, làm mẹ trước hết biết cách chăm lo cho trẻ những yêu cầu tối thiểu: Như ăn, ngủ, học hành v.v…Đồng thời đằng sau điều tối thiểu ấy, Người còn lưu ý rằng thế giới trẻ thơ ẩn chứa nhiều điều mà gia đình, xã hội, cũng như nền giáo dục v.v… phải đặc biệt quan tâm trong việc phát triển nhân cách và con người mới toàn diện.
Trong nhà trường phổ thông nói chung và trường Tiểu học nói riêng, âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng và hình thành nhân cách cho học sinh. Cùng với việc đưa âm nhạc vào nội dung giáo dục của các cấp học, ở địa phương, các nhà thiếu nhi, các trường học cũng rất quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động ca hát cho các em. Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng : Đài phát thanh, truyền hình, báo chí,.... cũng luôn cải tiến nhằm nâng cao chất lượng chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi. Tất cả sự cố gắng đó đã tạo được sức mạnh to lớn đối với sự phát triển thế giới tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam.

  
 Vậy việc đưa Âm nhạc vào giảng dạy là hết sức quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền giáo dục nước nhà đang chuyển biến mạnh mẽ, thể hiện trên nhiều phương diện. Đặc biệt là xu hướng đổi mới phương pháp  dạy và học và nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

    
Việc đưa Âm nhạc vào giáo dục là góp phần tạo điều kiện cho trẻ được ca hát, được hoạt động và nhận thức thế giới xung quanh bằng xúc cảm tinh tế và sinh động, thông qua hình tượng âm thanh để phát triển trí tuệ và được giáo dục về đạo đức, về tình cảm góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người một cách toàn diện, đồng thời mở ra cho các em khả năng hiểu biết về âm nhạc, hiểu hết về cuộc sống phù hợp với lứa tuổi.  
          Trước những yêu cầu trên, việc đưa bộ môn Âm nhạc vào trường Tiểu học là phương tiện hữu hiệu, tác động tích cực, sâu sắc những kiến thức cơ bản về nghệ thuật, rèn cho các em kĩ năng thực hành âm nhạc, tạo cho các em lòng yêu thích âm nhạc, trình độ thưởng thức, nhu cầu và hoạt động âm nhạc một cách chủ động.    

   
  Thông qua môn học, trẻ được ca hát, được vận động, được nhận thức và cảm thụ âm nhạc. Tất cả những điều đó sẽ tạo thành một trình độ văn hoá âm nhạc tối thiểu, để góp phần cùng với các môn học khác giáo dục nhân cách làm cho các nội dung học tập ở nhà trường có tính toàn diện, góp phần làm cân bằng, hài hoà các hoạt động học tập của các em.  
 
  Vì vậy việc đưa bộ môn Âm nhạc vào nhà trường còn có ý nghĩa to lớn, để đảm bảo các em quyền phát huy tối đa nhân cách, tài năng, ...... “Thể chất tinh thần” (Điều 29) “Được tự do tham gia hoạt động văn hoá nghệ thuật” (Điều 31) như công ước Quốc Tế về quyền trẻ em đã quy định.

   Không phải ngẫu nhiên nhà sư phạm người Nga Xukhômlinxki đã nói:

      “ Giáo dục Âm Nhạc không phải là đào tạo nhạc sĩ mà trước hết là giáo dục con người”.

      Để chất lượng giáo dục Âm nhạc ngày càng nâng cao, bản thân tôi đã tìm tòi và áp dụng những  phương pháp giảng dạy cũng như việc tìm các biện pháp tạo hứng thú cho học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh cũng như việc cảm thụ âm nhạc một cách sâu sắc, giúp các em lĩnh hội tri thức, kiến thức âm nhạc một cách nhẹ nhàng, thoải mái để các em phát triển một cách toàn diện. Với những lý do đó, tôi đã chọn đề tài: “ Kinh nghiệm  làm và sử dụng đồ dùng dạy học  nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Âm nhạc”.

2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI

         - Nhằm hình thành và phát triển khả năng Âm nhạc cho học sinh, tạo cho các em có trình độ văn hóa âm nhạc nhất định, góp phần giáo dục toàn diện và hài hòa nhân cách của các em.

- Tạo cho học sinh hứng thú, niềm vui khi học hát, khi nghe nhạc, nghe kể chuyện âm nhạc. Tạo điều kiện cho các em bộc lộ và phát triển về năng khiếu âm nhạc.

- Góp phần làm thư giãn đầu óc, làm cân bằng các nội dung học tập khác ở tiểu học, bồi dưỡng trình độ âm nhạc nhất định ban đầu cho các em.

- Khích lệ học sinh hăng hái tham gia các hoạt động âm nhạc mang tính tập thể: Hoạt động Đội - Sao, thi văn nghệ các cấp… làm cho đời sống tinh thần của các em thêm phong phú, lành mạnh.

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

HS trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU

          - Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài.

- Tìm hiểu tâm lý học sinh tiểu học.

- Tìm hiểu, tham khảo tư liệu, tài liệu có liên quan đến môn học Âm nhạc.

- Tìm hiểu thực trạng học tập môn Âm nhạc của học sinh, tình hình thực tế của một số lớp trong trường.

- Tìm ra các biện pháp giúp học sinh mạnh dạn hơn, tự tin, hứng thú hơn trong giờ học Âm nhạc.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


Đề tài này tôi đã có ý tưởng từ những năm dạy trước đây nên ngay từ đầu năm học tôi đã vạch ra những kế hoạch cụ thể cần thực hiện trong năm học. Tìm ra những biện pháp nhằm tạo mọi điều kiện để các em có được sự ham thích, đam mê Âm nhạc.

- Phương pháp trực quan.

- Phương pháp thực hành.

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

- Phương pháp kiểm tra đánh giá.
- Tổng hợp kinh nghiệm qua thực tế giáng dạy các lớp được phân công.

II PHẦN NỘI DUNG 

1. CƠ SỞ LÍ LUẬN
Như chúng ta đã biết, Âm nhạc là một môn học mang tính nghệ thuật cao, nó khác  rất nhiều so với môn học khác, tuy nó không đòi hỏi sự chính xác một cách tuyệt đối như những con số nhưng lại đòi hỏi người học phải có sự yêu thích, sự đam mê và năng khiếu…, điều này không phải học sinh nào cũng có được. Học Âm nhạc mang đến cho học sinh những phút giây thư giãn, thoải mái, học mà chơi, chơi mà học. Thông qua những câu hát, những lời ca, những cử chỉ, những điệu bộ, Âm nhạc giúp các em nhận thức những hình tượng âm thanh, giai điệu, kích thích cảm xúc của các em, giúp các em cảm thụ những giai điệu qua từng bài hát, từng câu nhạc.

      Vậy làm thế nào để các em hát đúng giai điệu, đúng tính chất các bài hát?  Trước tiên phải xác định đúng tầm cữ giọng phù hợp lứa tuổi của các em, giúp các em hiểu và phân biệt được những âm thanh cao, thấp, dài, ngắn với lực độ khác nhau, tốc độ thể hiện khác nhau để phát triển năng lực nghe nhạc và cảm thụ Âm nhạc. Ngoài việc xác định tầm cữ giọng phù hợp cho học sinh, để các em có hứng thú trong học tập, người giáo viên cần tạo cho các em có một tâm thế thoải mái, một hứng thú tràn đầy khi học Âm nhạc. Để làm được việc đó, một trong nhiều yếu tố quan trọng là người giáo viên phải có những phương pháp phù hợp nhằm tạo hứng thú cho học sinh, giúp các em học tốt hơn, các em hiểu được ý nghĩa lời ca, cảm nhận được những tình cảm tươi vui, đằm thắm, nhí nhảnh hay trầm lắng trong giai điệu từng bài hát, từng bước giúp các em có được sự tự tin, nắm được các kiến thức, các kỹ năng cơ bản của ca hát từ đó giúp các em phát triển tai nghe và khả năng thể hiện các tính chất Âm nhạc được tốt hơn.
         Tuy nhiên, Âm nhạc là một môn học mang tính nghệ thuật cao, đòi hỏi người học phải có sự yêu thích, sự đam mê. Tất nhiên không phải học sinh nào cũng có năng khiếu và sự yêu thích có sẵn. Chính vì vậy, làm thế nào để số học sinh say mê, yêu thích và hứng thú học môn Âm nhạc ngày càng nhiều, đây thực sự là vấn đề mà giáo viên dạy môn Âm nhạc cần phải quan tâm. Chính từ những trăn trở đó đã thôi thúc tôi tìm tòi, nghiên cứu để việc dạy học Âm nhạc ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn.
2. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

   Trong những năm gần đây, trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột là trường có phong trào văn hóa, văn nghệ diễn ra rất sôi nổi và đạt được nhiều thành tích cao trong các đợt thi đua do Ngành tổ chức. Điều đó có sự góp phần không nhỏ của tập thể giáo viên và học sinh trong nhà trường. Đặc biệt là sự tác động tích cực của môn học Âm nhạc đối với các hoạt động trên.
Tuy nhiên, về phía học sinh hạn chế lớn nhất là thói quen thụ động trong quá trình học tập. Các em chưa chủ động tìm hiểu bài mà chỉ trông chờ vào giáo viên để hát lại một cách máy móc. Mặc dù các em thích văn nghệ, thích nhạc nhưng khó khăn lớn nhất đối với giáo viên là nơi có nhiều ngôn ngữ địa phương, phát âm chưa rõ tiếng Việt nên việc trao đổi với học sinh còn gặp nhiều trở ngại.

        Trong giờ học âm nhạc, một số em còn rụt rè, không chủ động xây dựng bài, thiếu tự tin vào bản thân.

        Bên cạnh đó, giờ học âm nhạc  còn chưa thật sự phong phú, thiếu phòng học Âm nhạc và các trang thiết bị cần thiết.

        Mặc khác, các em phải học quá nhiều môn học cả trong và ngoài nhà trường nên không có thời gian để ôn tập bài hát dẫn đến tình trạng tiết học tiếp theo hiệu quả chưa cao. Hơn nữa, do nhận thức của xã hội và nhiều phụ huynh học sinh, thậm chí có cả giáo viên vẫn còn cho rằng Âm nhạc là môn học phụ nên chưa định hướng cho các em đầu tư nhiều môn học này.

       Qua quá trình khảo sát và điều tra thực tế về tình hình dạy và môn Âm nhạc của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, xã Hòa Thắng – Tp. Buôn Ma Thuột, tôi đã phần nào khái quát được một số thuận lợi và khó khăn, những mặt mạnh, mặt yếu, những mặt làm được, chưa được và các yếu tố tác động đến việc dạy và học môn Âm nhạc. Đó chính là cơ sở để tôi đúc kết và đưa ra những Kinh nghiệm làm và sử dụng dồ dùng dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Âm nhạc.

3. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC CỦA GIẢI PHÁP
   a. Mục tiêu của giải pháp:

Nhằm giải quyết bớt những khó khăn về cơ sở vật chất của nhà trường đồng thời gây được sự hứng thú đối với các em trong tiết học Âm nhạc.
    b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp:

Trong suốt quá trình giảng dạy tôi đã tìm tòi, làm và sử dụng một số vật liệu không còn sử dụng trong đời sống hằng ngày để tạo nên những đồ dùng hữu ích phục vụ cho việc giảng dạy của mình.

 Giới thiệu một số đồ dùng trong môn Âm nhạc.
    1/ Đồ dùng trong phân môn học hát.

     * Vòng quay kì diệu.

     + Vật liệu: Tấm bìa cứng, thanh gỗ, băng đĩa cũ, giấy màu, bút, hồ dán, thanh kim loại, nội dung bài học v.v….

     + Cách tiến hành: Cắt tấm bìa cứng thành hình tròn, giữa tấm bìa cứng có đục lỗ. Chia hình tròn thành nhiều ô, mỗi ô dán một tờ giấy có màu khác nhau như màu xanh, vàng, đỏ.

· Lấy thanh gỗ làm trụ có giá đỡ,  băng nhạc dán giấy màu có viết hình nốt nhạc.

· Lấy thanh gỗ làm trụ có giá đỡ, dùng thanh kim loại siết chặt tấm bìa hình tròn, băng nhạc gắn vào thanh gỗ, đính mũi tên và nội dung bài học lên vòng tròn.

 + Cách sử dụng: Đối với vòng quay kì diệu có thể thực hiện trong các tiết ôn tập hay áp dụng vào trò chơi.

   VD1: Giáo viên đính tên bài hát, học sinh lên quay, quay trúng bài hát nào thì hát bài hát đó. 

       Hoặc:

             Gắn tên tác giả, gọi học sinh lên quay, quay trúng tên tác giả nào thì sẽ tìm bài hát của tác giả đó để hát.

    VD2: Gắn các hình con vật lên hình tròn, gọi học sinh lên quay, quay trúng con vật nào thì em đó sẽ tìm bài hát có con vật đó để hát. Như bài: Chú ếch con ở lớp 2. Bài: Con chim non ở lớp 3. Bài: Chú voi con ở lớp 4 v.v….

  + Hiệu quả: Qua việc sử dụng Vòng quay kì diệu vào các tiết dạy, nhằm giúp các em có được sự  hứng thú trong mỗi tiết học, bắt buộc học sinh phải nắm được nội dung của mỗi bài học. Bên cạnh đó việc dán 3 màu: Xanh, vàng, đỏ vào trong vòng tròn nhằm giáo dục các em biết chấp hành luật lệ giao thông, thông qua các tín hiệu.

      Sự linh động và sáng tạo của giáo viên có thể sử dụng Vòng quay kì diệu vào tất cả các môn học khác.
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 Hình minh hoạ.
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   * Ô chữ bí mật.

    Đối với Ô chữ bí mật được áp dụng vào các tiết học bài mới hoặc các tiết ôn tâp.

    + Vật liệu: Một tờ giấy rôki, giấy màu, thước kẻ, kéo, bút, băng dính v.v…

    + Cách tiến hành: Lấy tờ giấy rôki cắt chiều dài 1m, chiều ngắn 20cm.

    - Chia tờ giấy thành nhiều ô.

    - Dùng giấy còn lại cắt thành nhiều hình chữ nhật tương ứng với số ô đã vẽ, ghi tiêu đề của bài hát, mỗi chữ vào một hình hình chữ nhật, dùng băng dính đính vào tờ giấy đã vẽ ô hình chữ nhật nhưng không theo trật tự.

    - Lấy giấy màu cắt thành những bông hoa có nhiều màu khác nhau tương ứng với diện tích của ô đã vẽ.

    - Lấy băng dính gắn vào bông hoa khác màu đính lên để che các chữ đã gắn. 

 Hình minh hoạ.
	
CHIM
	
HAY
	
HÓT
	CON


Bài hát: Con chim hay hót ở lớp 4.
	CON
	CHIM
	HAY
	HÓT


   + Cách sử dụng: Đính tờ giấy đã thực hiện lên bảng.

         Gọi học sinh lên hỏi em đó thích lật bông hoa màu nào thì đó em sẽ lật bông hoa màu mà mình thích. Dưới bông hoa đó có chữ gì thì em đó sẽ tìm bài hát có chữ đó để hát.

      VD: Chữ: “Con” học sinh hát bài: Con chim non ở lớp 3. v.v…. 

        Học sinh lật và đoán tên bài hát gốc đối với các tiết ôn tập.

        Đối với bài mới thì giáo viên sẽ giới thiệu đề bài hôm nay mình sẽ học.

    + Hiệu quả: Đối với việc sử dụng Ô chữ bí mật vào các tiết học sẽ giúp các em mau củng cố lại kiến thức cũ đã học, đồng thời giúp các em tìm tòi và biết thêm những bài hát mới. Qua đó cũng gây sự hứng thú trong các tiết học âm nhạc. 

      * Vỏ sò.

         + Vật liệu: Vỏ sò, bút màu v.v…..

         +  Cách tiến hành: Dùng vỏ sò loại lớn đem mài các cạnh sắc.

         Lấy bút màu trang trí lên vỏ sò những hình các em yêu thích.

         + Cách sử dụng: Sử dụng vỏ sò cũng giống như khi sử dụng thanh phách. 

        Dùng 2 vỏ sò gõ vào nhau, vỏ sò sẽ phát ra âm thanh trong trẻo.

        + Hiệu quả: Qua việc sử dụng vỏ sò vào hoạt động gõ đệm, tôi nhận thấy các em rất yêu thích loại nhạc cụ gõ này. Từ việc các em yêu thích nên khi hát kết hợp gõ đệm các em sẽ thực hiện được chuẩn sác hơn. Bên cạnh đó nhằm giáo dục các biết trong cuộc sống có những sản phẩm tưởng như bỏ đi, nhưng chúng ta có thể tận dụng nó vào rất nhiều những việc khác.

  Hình minh họa
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 * Trống cơm

         + Vật liệu: Vỏ lon sữa loại lớn, giấy màu, kéo, hồ dán, dây nilon v.v…..

         +  Cách tiến hành: Dùng giấy màu dán 2 đầu và xung quanh lon sữa.

    Sử dụng giấy màu còn lại, cắt thành những bông hoa nhiều màu và đủ loại kích cỡ khác nhau dán vào vỏ lon sữa.

 Đục lỗ vào 2 đầu lon sữa, dùng dây nilon cột chặc vào hai đầu của vỏ lon.

         + Cách sử dụng: Trống cơm được sử dụng vào các tiết ôn tập hay biểu diễn, dùng dây nilon vòng quanh vào cổ mang trống cơm để trước bụng.

      Khi hát các em dùng tay đánh nhẹ vào 2 đầu của vỏ lon.

         + Hiệu quả: Khi sử dụng nhạc cụ Trống cơm vào giảng dạy, tôi nhận thấy các em rất hứng thú trong giờ học hát và biểu diễn một cách say sưa hơn. Từ loại nhạc cụ này nhằm giáo dục các em biết yêu quý và trân trọng những loại nhạc cụ dân tộc.

  Hình minh hoạ:
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      2/ Đồ dùng sử dụng trong phân môn Tập đọc nhạc.

        * Khuông nhạc và nốt nhạc.
         + Vật liệu: 1 tờ giấy rôki loại cứng, bút màu, băng dính, kéo v.v….

         + Cách tiến hành: Lấy tờ giấy rôki dùng bút màu kẻ khuông nhạc và viết khoá Son lên đầu khuông nhạc.

     Dùng giấy còn lại kẻ các hình nốt nhạc như: Móc kép, móc đơn, hình nốt đen, hình nốt trắng v.v… và các dấu lặng như: Lặng đơn, lặng đen.

     Dùng kéo cắt các hình nốt nhạc ra khỏi tờ giấy, lấy băng dính đính phía sau các nốt nhạc.

      + Cách sử dụng: Đồ dùng này có thể sử dụng vào các tiết nhận biết tên nốt nhạc hay khi tổ chức trò chơi: Thi xếp nốt nhạc.

 - Đính khuông nhạc lên bảng.

 - Gọi học sinh lên, giáo viên đọc tên nốt nhạc nào thì em đó cầm nốt nhạc gắn lên khuông nhạc đúng vị trí tên nốt nhạc đó.

      + Hiệu quả: Trong thời gian qua tôi đã sử dụng đồ dùng Khuông nhạc và nốt nhạc vào giảng dạy. Tôi nhận thấy các em nhận biết và xác định tên nốt và hình nốt được chuẩn xác và nhanh hơn.Từ việc nhận biết đúng vị trí tên nốt và hình nốt, từ đó các em có thể đọc cao độ và tiết tấu của các bài tập đọc nhạc một cách thành thạo. Ngoài ra đồ dùng này còn có thể di chuyển được ở tất cả các lớp học.

 3/ Đồ dùng trong phân môn Phát triển khả năng âm nhạc

       Đồ dùng này được áp dụng cho các hoạt động: Giới thiệu nhạc dân tộc và  nhạc cụ nước ngoài

   * Bông hoa nhạc cụ

      + Vật liệu: Tranh phóng to các loại nhạc cụ, giấy màu, giấy trắng, kéo, hồ dán,băng dính, bút xạ v.v….

      + Cách tiến hành: Dùng giấy màu cắt thành những bông hoa.

· Giấy trắng cắt thành những hình tròn có ghi tên các loại nhạc cụ.

· Dùng hồ dán, dán hình tròn vào bông hoa.

· Dùng băng dính đính vào phía sau những bông hoa đã cắt.

      + Cách sử dụng: Đối với đồ dùng này có thể áp dụng vào trò chơi: Tập nhận biết tên các loại nhạc cụ.

· Đính tranh các loại nhạc cụ lên bảng.

· Đính những bông hoa song song nhưng không trùng với tranh các loại nhạc cụ.

·  Gọi học sinh lên nối tên nhạc cụ vào các tranh cho đúng.

·  + Hiệu quả: Việc sử dụng đồ dùng này nhằm giúp các em khắc sâu tên,chức năng, cách sử dụng của các loại nhạc cụ. Nhằm hình thành và bồi dưỡng cho các em những kiến về âm nhạc.

  Hình minh hoạ:







4/ Đồ dùng trong phân môn Kể chuyện âm nhạc.
      * Tranh kể chuyện âm nhạc.
          Việc sử dụng tranh vào giảng dạy phân môn này là do tôi tự tìm tòi và sưu tầm để tránh dạy chay một cách khô khan, nhàm chán.

    + Hiệu quả: Việc đưa tranh vào giảng dạy phân môn này nhằm giúp các em nắm nội dung mẫu truyện được nhanh hơn, các em có thể nhìn tranh và kể lại câu chuyện được lưu loát hơn trước tập thể. Từ đó nhằm hình thành cho các em tính tự tin trong cuộc sống.

 c . Mối quan hệ giữa giải pháp, biện pháp:

    Để việc dạy và học môn Âm nhạc được nâng cao cần phải thực hiện tốt các giải pháp trên, bởi các giải pháp, biện pháp đều có liên quan chặt chẽ, mật thiết và bổ trợ lẫn nhau.

    d.  Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng:

Nhờ sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trong quá trình dạy và học, kết hợp với việc đổi mới nội dung phương pháp hình thức dạy học khi giảng dạy môn âm nhạc, cùng với việc khai thác triệt để đồ dùng dạy học vào giảng dạy, tôi thấy học sinh của mình rất hứng thú với môn học Âm nhạc và đạt được kết quả đáng mừng như sau: 
Trước thực nghiệm:
	Lớp
	TS HS
	Kết quả

	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	3A
	35
	11
	31.4
	23
	65.7
	1
	2.9

	3B
	32
	13
	40.6
	19
	59.4
	0
	0

	3C
	30
	9
	30
	19
	63.3
	2
	6.7

	3D
	28
	7
	25
	18
	64.3
	3
	10.7


         Sau thực nghiệm:
	Lớp
	TS HS
	Kết quả

	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	3A
	35
	16
	45.7
	19
	54.3
	0
	0

	3B
	32
	15
	46.9
	17
	53.1
	0
	0

	3C
	30
	12
	40
	18
	60
	0
	0

	3D
	28
	11
	39.3
	17
	60.7
	0
	0


                              GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3
   Tuần 24:         ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: -  EM YÊU TRƯỜNG EM
                                                               -  CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG
                 TẬP NHẬN BẾT TÊN MỘT SỐ NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG
I/ MỤC TIÊU: 

     Ôn tập lại 2 bài hát: Em yêu trường em và Cùng múa hát dưới trăng thuần thục hơn. Học sinh nhận biết được tên nốt và hình nốt trên khuông nhạc.

    Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca và kĩ năng hát hoà giọng, lĩnh xướng. Tập biểu diễn và vận động theo nhịp 3/8

    Giáo dục các em tình cảm gắn bó với mái trường, yêu thích thiên nhiên và muôn thú.

II/ GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ.

   Nhạc cụ quen dùng, băng nhạc, máy nghe, ô chữ bí mật v.v….

   Khuông nhạc và một số nốt nhạc.

   Một số động tác minh hoạ cho bài hát: Cùng múa hát dưới trăng.

III/ HỌC SINH CHUẨN BỊ:

 Sách bài hát 3, nhạc cụ gõ: Vỏ sò v.v…
IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I/ ỔN ĐỊNH

2′

II/ BÀI CŨ

5′

III/ BÀI MỚI.

20′

1.Hoạt động 1.

2.Hoạt động 2.

IV/CỦNG CỐ

6′

V/ DẶN DÒ

2′

	Hướng dẫn khởi động giọng.

Gọi 2 em viết lại các hình nốt đen, trắng, móc đơn.

Nhận xét.

Giới thiệu bài mới.

Cho học sinh chơi trò chơi: Đoán ô chữ hai bài hát: Em yêu trường em và cùng múa hát dưới trăng.

Đính ô chữ bí mật lên bảng.

Gọi học sinh lần lượt lên lật ô chữ, lật ô có chữ nào thì tìm bài hát có chữ đó để hát và nhận ra bài hát gốc.

Nhận xét.

Các em đã được học 2 bài hát: Em yêu trường em và bài Cùng múa hát dưới trăng. Để các em hát được hay hơn, tiết này cô sẽ ôn lại cho các em 2 bài hát này.

Ôn tập bài hát: Em yêu trường em.

Gv đệm đàn.

Bài hát này do nhạc sĩ nào sáng tác?

Hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca.

Lưu ý: Sử dụng nhạc cụ gõ: Vỏ sò.

Chia lớp ra 2 nhóm hát thi đua.

Gọi cá nhân hát.

Nhận xét.

Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng.

GV đệm đàn.

Tác giả bài hát này là ai?

Luyện hát cá nhân.

Luyện hát theo tổ, nhóm.

Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

Gọi học sinh lên biểu diễn trước lớp với hình thức đơn ca, song ca, tam ca v.v…..

Tập nhận biết tên một số nốt nhạc.


Để ghi được cao độ trong âm thanh người ta dùng những nốt: Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Xi.

Gọi học sinh nhắc lại các hình nốt.

Luyện ghi nhớ cách gọi tên nốt nhạc trên khuông cùng với hình nốt.

GV treo bảng phụ có kẻ khuông nhạc có viết tên nốt, hình nốt.

Cho hs nhận biết tên nốt, hình nốt.

Nhận xét.

Đàn cao độ các nốt.

Trò chơi: Thi gắn tên nốt.

Giáo viên hướng dẫn luật chơi.

 + Chia lớp ra 2 đội, mỗi đội khoảng 5 em.

 + Giáo viên chuẩn bị sẵn 2 khuông nhạc và các hình nốt.

 + Giáo viên hô hiệu lệnh 5 em đó lần lượt lên gắn đúng vị trí các nốt từ: Đô → Xi.

Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi.

Nhận xét, tuyên dương đội thực hiện nhanh và đúng, nhắc nhở đội thực hiện chưa đúng.

GV đệm đàn cho học sinh hát lại 2 bài hát.

Qua 2 bài hát: Em yêu trường em và bài Cùng múa hát dưới trăng nhạc sĩ Hoàng Vân và Hoàng Lân đã nhắn nhủ các em điều gì?

Nhận xét tiết học

Hát tốt 2 bài hát..

Về nhà tập nhận biết tên nốt, hình nốt.

Chuẩn bị bài mới: Chị Ong nâu và em bé.
	Khởi động giọng.

Trả bài cũ.

Lắng nghe.

 Tham gia trò chơi.

Học sinh nghe.

HS Hát.

Nhạc và lời Hoàng Vân

Hát kết hợp gõ đệm.

Hai nhóm hát thi đua.

Hát cá nhân.

Học sinh hát.

Nhạc sĩ Hoàng Lân

Hát cá nhân.

Hát theo tổ, nhóm.

Hát kết hợp vận động phụ hoạ.

Học sinh biểu diễn trước lớp.

Học sinh lắng nghe

Nhắc lại hình nốt.

Luyện tên nốt, hình nốt.

Quan sát.

Nhận biết tên nốt, hình nốt.

Học sinh đọc cao độ.

Lắng nghe.

Tham gia trò chơi.

Lắng nghe.

Hát bài: Em yêu trường em.

 Cùng múa hát dưới trăng

Yêu trường, yêu lớp và yêu các con vật v.v…

Học sinh nghe.


III.  PHẦN LẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN
        Những kết quả đạt được hôm nay là thành quả của một quá trình lao động miệt mài của cô và trò chúng tôi trong suốt  năm học qua. Kết quả ấy không những gây hứng thú trong việc dạy học giữa cô và trò ở lớp mà còn củng cố niềm tin đối với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.
       Qua việc vận dụng đồ dùng dạy học vào giảng dạy, học sinh mới thể hiện hết khả năng tư duy, sáng tạo của mình. 100% học sinh phấn khởi, hào hứng, tích cực hưởng ứng khi thực hiện phương châm “ Học mà chơi, chơi mà học ”, vì thế tiết dạy đạt hiệu quả rất cao.

       Việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới chương trình sách giáo khoa ở bậc Tiểu học là một trong những vấn đề quan trọng đã được nhiều người trong ngành đã dày công nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm. Mục đích cuối cùng là làm thế nào cung cấp cho học sinh những kiến thức chuẩn nhất một cách dễ dàng và tích cực. Do đó nhiệm vụ của người giáo viên là không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để nâng cao kiến thức về trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, đào tạo nhân tài cho đất nước.  

2.  KIẾN NGHỊ
     - Để giờ học đạt được hiệu quả tốt, các trường Tiểu học cần có phòng học riêng cho môn âm nhạc, trong đó có trang bị đầy đủ phương tiện giảng dạy. Phòng học cần cách âm tốt không để ảnh hưởng đến lớp khác.

     - Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo cần thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ, kĩ năng và nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên.

     - Cho in ấn phóng to tranh ảnh phục vụ kể chuyện âm nhạc, một số ảnh nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ phương Tây cồng kềnh hoặc khó tìm, giúp giáo viên thuận lợi trong việc giảng dạy. 

                                                        Hòa Thắng, ngày 05 tháng 03 năm 2018
                                                                                                  Người viết

                                                                                                Nguyễn Thị  Hà
                           TÀI LIỆU THAM KHẢO

                1. Theo dòng âm thanh cái đẹp sải cánh – Dương Viết Á – Trường cao đẳng Sư phạm Hà Nội

                2. Kiến thức môn hát nhạc phổ thông – NXB giáo dục.

                3. Tạp chí giáo dục Tiểu học – NXB giáo dục.

                4. Giờ học âm nhạc- Sách dùng cho học sinh – NXB Văng-Đơ- Venđơ 1965.

                5. Vai trò của giáo dục âm nhạc – NXB Văn hoá – Hà Nội 1976.
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